
UBND TỈNH HOÀ BÌNH 

 SỞ Y TẾ 
  

Số            /SYT-NVY 
V/v thông báo danh sách các trường 

hợp hoàn thành cách ly tại  

tỉnh Hòa Bình lần 12 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hoà Bình, ngày        tháng       năm 2021 

             Kính gửi:  

Sở Y tế các tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh; Hà Nội; Hải Phòng; 

Hà Tĩnh; Thừa Thiên Huế; Bà Rịa Vũng Tàu; Nghệ An; Gia 

Lai; Nam Định; Phú Thọ; Thanh Hóa; Bình Thuận; Đắc lắc; 

Ninh Bình;Tiền Giang; Thái Bình; Hưng Yên; Hải Dương; 

Hà Nam; Vĩnh Phúc; Phú Thọ; Quảng Bình; Đà Nắng; Bình 

Dương; Quảng Ninh; Thái Nguyên; Bình Phước; Ninh 

Thuận; Vĩnh Long. 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;  

Căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm về 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch;  

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống 

dịch COVID -19; 

Căn cứ Công văn số 22/SYT-NVY ngày 5/1/2021 của Sở Y tế về việc 

thông báo danh sách các trường hợp các ly tại tỉnh Hòa Bình lần 12. 

Sở Y tế Hòa Bình phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình, các 

ban ngành liên quan thực hiện đón công dân Việt Nam từ CH Pháp về cách ly y 

tế tại tỉnh Hòa Bình vào ngày 31/12/2020 đến ngày 14/1/2021 đã hoàn thành 

cách ly (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Sở Y tế Hòa Bình thông báo tới Sở Y tế các tỉnh biết để quản lý theo dõi./. 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- UBND tỉnh(để b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch nCoV tỉnh (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (để b/c); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- GĐ (để b/c); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thủy 

                  



DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP 

TRUNG TẠI TỈNH HÒA BÌNH 

(Kèm Công văn số          /SYT-NVY ngày      tháng     năm  2021 của Sở Y tế  

tỉnh Hòa Bình) 

TT Họ và tên 

Năm sinh Địa Chỉ 

Nam Nữ Thôn, ấp Xã/phường 
Huyện/ 

quận 
Tỉnh/TP 

1 Lê Thanh Nghị 1964   Ngõ 82, CT6, P32 Văn Quán Hà Đông  TP.Hà Nội 

2 Lê Bá Hải 1986   SN 09 - Tổ 5 Gang Biên 
Long 

Biên  
TP.Hà Nội 

3 Lê Thị Thu Hậu   1991 SN 09 - Tổ 5 Gang Biên 
Long 

Biên  
TP.Hà Nội 

4 
Lê ANNE Minh 

Châu 
2019   SN 09 - Tổ 5 Gang Biên 

Long 

Biên  
TP.Hà Nội 

5 Lê Bá Việt DAVID 2017   SN 09 - Tổ 5 Gang Biên 
Long 

Biên  
TP.Hà Nội 

6 Lương Khánh Vi   1999 
64- Nguyễn Lương 

Bằng 
Ô chợ Dừa Đống Đa  TP.Hà Nội 

7 Hồ Hoàng Lan   1970 SN609, D2 Giảng Võ Ba Đình TP.Hà Nội 

8 Đoàn Thị Bích Liên   1959 40, Đồng Nhân A Bạch Đằng  
Hai Bà 

Trưng 
TP.Hà Nội 

9 
Nguyễn Thị Minh 

Tiến 
  1976 

LK6-25 Khu Tổng 

Cục 5 
Tân Triều  Thanh Trì  TP.Hà Nội 

10 
Nguyễn Thị Thùy 

Dung 
  1994 

SN 26, ngõ 47, 

Nguyên Hồng 
Lãng Hạ Đống Đa  TP.Hà Nội 

11 
Nguyễn Thị Minh 

Thu 
  1950 N015,LK18 Hà Trì Hà Cầu Hà Đông TP.Hà Nội 

12 Nguyễn Thái Hiệp 1985   
P711, CT1, CC Viện 

103 
Tân Triều  Thanh Trì  TP.Hà Nội 

13 Trần Tiến Đạt  1981   số 4-19/15 Liễu Giai Ba Đình TP.Hà Nội 

14 Phạm Văn Trông 1952   N015,LK18 Hà Trì Hà Cầu Hà Đông TP.Hà Nội 

15 Đoàn Văn Sơn  1987   
Số 1, ngách 1/118 - tổ 

3 
Yên Nghĩa  Hà Đông TP.Hà Nội 

16 Triệu Minh Nhật 1993   KTX Thăng Long 
Dịch Vọng 

Hậu  
Cầu Giấy TP.Hà Nội 

17 
Nguyễn Trung 

Thành 
1976   

B21-04, tầng 229-Phố 

Tây Sơn 
Ngã tư sở Đống Đa TP.Hà Nội 

18 Đào Thị thu Hường   1958 
Số  17, Trần Khắc 

Trân 
Tân Định  Quận 1 TP.HCM 

19 Nguyễn Thị Phỉ   1951 SN 36/3 
Tân Hưng 

Thuận 
Quận 12 TP.HCM 

20 Nguyễn Thị Nhu   1967 4/19. 
Áp Đông 

Thạnh 
Hóc Môn TP.HCM 

21 Trần Thị Thu    1960 174, Lê Niệm Phú Trạch Tân Phú TP.HCM 

22 
Võ Ngọc Minh 

Khanh 
  2000 199/13 Trường Thọ Thủ Đức TP.HCM 

23 Hà Ngọc Quyên 1946   Cư xã ESTELLA An Phú Quận 2 TP.HCM 

24 Nguyễn Xuân Tùng 1990   
103/9 Nguyễn Thê 

Truyện 
Tân Sơn Nhì Tân Phú TP.HCM 

25 
Nguyễn Thị Mỹ 

Uyên 
  1990 

103/9 Nguyễn Thê 

Truyện 
Tân Sơn Nhì Tân Phú TP.HCM 

26 Nguyễn Xuân Lâm  2019   
103/9 Nguyễn Thê 

Truyện 
Tân Sơn Nhì Tân Phú TP.HCM 



27 Hoàng Văn Được 1985   D11/11 - Ấp 4 Vĩnh Lộc A 
Bình 

Chánh 
TP.HCM 

28 
Nguyễn Thị Thanh 

Toàn 
  1995 Thôn 8 Krong Buk 

Krong 

Pẳk 
Đăk Lăk 

29 
Nguyễn Thị Ngọc 

Mười 
  1996 Thôn 8 Krong Buk 

Krong 

Pẳk 
Đăk Lăk 

30 Triệu Thị Hồng   1979 Thôn 8 Krong Buk 
Krong 

Pẳk 
Đăk Lăk 

31 Nguyễn Xuân Diệu  2001   Thôn 8 Krong Buk 
Krong 

Pẳk 
Đăk Lăk 

32 Phan Thị Thúy   1989 Thôn 8 Ea-Lai M-Đắk Đăk Lăk 

33 Phan Văn Thái 2000   Thôn 8 Krong Buk 
Krong 

Pắk 
Đắk Lắk 

34 Trần Văn Ty 1994   Tiến Bình Tiến Thành 
Phan 

Thiết 
Bình Thuận 

35 Trần Bình Trọng 1997   
282/13 Trần Hưng 

Đạo 
Bình Hưng 

Phan 

Thiết 
Bình Thuận 

36 Trần Văn Bình 1987   Tiến Đức Tiến Thành 
TP Phan 

Thiết 
Bình Thuận 

37 Nguyễn Bảo Toàn 1974   Võ Liêm Sơn Phú Thủy 
Phan 

Thiết 
Bình Thuận 

38 Lê Ngọc Sơn 1983   
Số 1 - Trần Nguyên 

Hán 

Phường1, 

Trần Nguyên 

Hảo 

TP Vũng 

Tàu 

Bà Rịa-

Vũng Tàu 

39 N. Hoàng Khắc Vũ 1986   104-ấp Hải An Long Hải 
Long 

Điền 

Bà Ria- 

Vũng Tàu 

40 Nguyễn Hữu Tài 1983   24, đường Binh Dã Hòa Long TP Bà Rịa 
Bà Rịa 

Vũng tàu 

41 Thoòng A Bảy 1995   Tổ 6- Ấp Suối Lê Tân Lâm 
Xuyên 

Mộc  

Bà Ria- 

Vũng Tàu 

42 Kiều Văn Hiệp  1991   Thôn 5 Quảng Hải 
Quảng 

Xương 
Thanh Hóa 

43 Trịnh Ngọc Hùng 1995   Thượng Thọ Ba Đình Nga Sơn Thanh Hóa 

44 Nguyễn Thị Phương   1970 Xóm 6 Nam Tân Nam Đàn Nghệ An 

45 Nguyễn Văn Sửu 1988   xóm Cộng Hòa Quỳnh Long 
Quỳnh 

Lưu 
Nghệ An 

46 Bùi Văn Lập 1978   Cộng Hòa Quỳnh Long 
Quỳnh 

Lưu 
Nghệ An 

47 Nguyễn Thị Bình   2000 T.nuong Hboong Chư sê Gia Lai 

48 Ngô Thị Xuân    1986 Thôn 1 IA Kênh TP Pleiku Gia Lai 

49 Trần Văn Luân  1990   Quỹ Nhất TT Quý Nhất 
Quý 

Hưng 
Nam Định 

50 Nguyễn Mạnh Kha 1977   100, Nguyễn Trãi Vị Hoàng 
TP Nam 

Định 
Nam Định 

51 
Nguyễn Quang 

Tuấn  
1966   28, Đông Trà 2  Đông Hải Lê Chân  Hải Phòng 

52 Trần Văn Tuấn 1986   Thị tứ Cộng Hiến Vĩnh Bảo Hải Phòng 

53 Lê Văn Hiệp 1990   Trung Tiến Kỳ Khang Kỳ Anh Hà Tĩnh 

54 Lê Quang Đức 1982   Phú Hải Kỳ Phú Kỳ Anh Hà Tĩnh 

55 
Nguyễn Thị Hồng 

Phúc 
  1988 113- Trần Phú Phước Vinh TP Huế 

Thừa Thiên 

Huế 

56 Trần Văn Quang 1983   14-Hồ Đắc Di An Cựu TP Huế 
Thừa Thiên 

Huế 

57 Cao Thị Hoàng Ái   1974 Áp Thuận An Long Thuận Gò Công Tiền Giang 



58 
Nguyễn Thanh 

Nhân 
1978   Ấp Hứng Hóa Long Vĩnh 

Gò Công 

Tây 
Tiền Giang 

59 Bùi Đức Hoan  1990   Phố Dương Ngọc Lương Yên Thủy Hòa Bình 

60 Dương Mạnh Dũng 1978   Cẩm Tiến Cẩm La 
Quảng 

Yên 

Quảng 

Ninh 

61 Nguyễn Xuân Hải  1998   400/1 đường Bắc Cạn 
Hoàng Văn 

Thụ 

TP Thái 

Nguyên 

Thái 

Nguyên 

62 
Trần Thị Thu 

Huyền 
  2001 Đồng Hòa Yên Hòa Yên Mỹ Hưng Yên 

63 Lê Quang Tùng 1989   Xóm 6 Liêm Trung Phủ Lý  Hà Nam 

64 Bùi Quang Huy  1983   
35/36, đường Khánh 

Dư 
Bồ Xuyên 

TP Thái 

Bình 
Thái Bình 

65 Lê Phi Hùng 1958   Khu 7 Nhạo Sơn Sông Lô Vĩnh Phúc 

66 Hoàng Duy Khánh 1986   Hải Phú Hải Thạch  Bố Trạch 
Quảng 

Bình 

67 
Lê Nguyễn Nhật 

Quang 
1994   

P.201, CT06, Đường 

Nguyễn Hữu Tiến 

Hòa Thọ 

Đông 
Cẩm Lệ Đà Nắng 

68 Huỳnh Thị Bé Liên   1984 Phúc Thuận  Vạn Phú 
Ninh 

Phước  
Ninh Thuận 

69 
Trần Hữu Duy 

Minh 
1988   

500 Nguyễn Chí 

Thanh 
Nhật An Thủ Dầu  

Bình 

Dương 

70 Lê Duy Quang 1993   310 - tổ 5 Phú Thành 
Phú 

Riềng 
Bình Phước 

71 Phùng Công Tạo 1983   12 - Bình Định P. Cái Vồn 

Thị xã 

Bình 

Minh 

Vĩnh Long 
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